
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

QUẬN ĐỒ SƠN 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồ Sơn, ngày      tháng 02 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc biểu dương giáo viên, học sinh xuất sắc tiêu biểu quận Đồ Sơn  

trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, quốc tế, thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 

năm học 2024-2025 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng”; 

Căn cứ Quyết định số số 41/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Phòng Du lịch, Văn hoá và Thông tin quận tại Tờ trình số 

15/TTr-DLVH&TT ngày 15/01/2025 và đề nghị của Thường trực Hội đồng thi 

đua, khen thưởng quận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Biểu dương 06 giáo viên và 57  học sinh xuất sắc, tiêu biểu quận Đồ Sơn 

trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, quốc tế, thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 năm học 

2024-2025, cụ thể như sau: 

1. Học sinh đạt giải các cuộc thi quốc gia, quốc tế. 

- Huy chương Vàng: 01 học sinh 

- Giải Nhất: 01 học sinh 

- Giải Nhì: 03 học sinh 

- Giải Ba: 02 học sinh 

2. Học sinh đạt giải các cuộc thi cấp thành phố. 

- Giải Nhất: 05 học sinh. 

- Giải Nhì: 12 học sinh. 

- Giải Ba: 31 học sinh 

3. Học sinh đỗ thủ khoa vào lớp 10 năm học 2024-2025; 02 học sinh 

4. Giáo viên có học sinh đạt giải Nhất cấp thành phố: 06 giáo viên 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 
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Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Phòng 

Nội vụ, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Trưởng phòng Du lịch, 

Văn hoá và Thông tin, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Trần Khắc Kiên 
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DANH SÁCH

Các giáo viên, học sinh xuất sắc, tiêu biểu trong các kỳ thi

cấp thành phố, quốc gia, quốc tế năm học 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     /02/2025 của Chủ tịch UBND quận)

STT Họ và tên Lớp Trường
Nội dung Cuộc thi tham

gia
Ghi chú

I HỌC SINH ĐẠT GIẢI NHẤT KỲ THI QUỐC TẾ

1 Hoàng Thị Gia Linh 2 A1
Tiểu học Minh

Đức

Giải Nhất cuộc thi Olympic

Toán quốc tế HKIMO 2024

II HỌC SINH ĐẠT GIẢI NHÌ KỲ THI QUỐC TẾ

1 Đỗ Mạnh Hiếu 9C1 THCS Hợp Đức

Giải Nhì Olympic toán quốc

tế TIMO năm học 2023-

2024

Trực tuyến

2
Nguyễn Quang Hải

Đăng
2A3

Tiểu học Hợp

Đức

Giải Nhì Olympic toán quốc

tế HKIMO năm 2024
Trực tuyến

3 Hoàng Thị Diệu An 5A1
Tiểu học Hợp 

Đức

Giải Nhì Olympic toán quốc

tế TIMO năm học 2023-

2024

Trực tuyến

III. HỌC SINH ĐẠT GIẢI BA KỲ THI QUỐC TẾ

1
Nguyễn Mai 

Thanh Trúc
8B6 THCS Hợp Đức

Giải Ba Olympic toán quốc

tế TIMO năm học 2023-

2024

Trực tuyến

2 Phạm Nhật Minh 2A3 TH Hợp Đức
Cuộc thi Olympic Toán

học quốc tế HKIMO 2024
Trực tuyến

IV HỌC SINH ĐẠT GIẢI NHẤT KỲ THI QUỐC GIA (HCV)

1
Lê Ngọc Khánh

Huyền
9B1 THCS Vạn Sơn

Huy chương VàngThể thao

học sinh phổ thông toàn

quốc (bơi)

V HỌC SINH ĐẠT GIẢI NHẤT CÁC KỲ THI CẤP THÀNH PHỐ

1 Nguyễn Thị Thảo Vy 12A1 THPT Đồ Sơn Giải Nhất môn Địa lý

2 Hoàng Tuấn Minh 8A THCS Ngọc Hải
Thiếu nhi dẫn chương trình

“2024-2025”

3 Nguyễn Khánh Ngọc 8B6 THCS Hợp Đức
Thiếu nhi dẫn chương trình

“2024-2025”

4
Hoàng Thị Quỳnh

Anh
5A6 Tiểu học Hải Sơn

Cuộc thi Sơn ca cấp thành

phố

5 Lương Tâm Anh 5A2
Tiểu học Ngọc

Xuyên

Cuộc thi Sơn ca cấp thành

phố

VI HỌC SINH ĐẠT GIẢI NHÌ CÁC KỲ THI CẤP THÀNH PHỐ
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1 Nguyễn Chí Kiên 12A1 THPT Đồ Sơn 

Kỳ Thi học sinh giỏi  

thành phố cấp THPT 

(bảng B)   

2 Vũ Duy Tiến Thành 12A1 THPT Đồ Sơn 

Kỳ Thi học sinh giỏi  

thành phố cấp THPT 

(bảng B) Sinh, địa  

3 Vũ Lê Mai Phương 11B9 THPT Đồ Sơn 

Kỳ Thi học sinh giỏi  

thành phố cấp THPT 

(bảng B) Địa lý  

4 Phạm Thị Bảo Lan 9C1 THCS Hợp Đức 

Kỳ Thi chọn học sinh giỏi  

thành phố cấp THCS năm 

2024-2025 (GDCD)  

5 Hoàng Thị Trung 

Anh 

9B1 THCS Vạn Sơn 

Kỳ Thi chọn học sinh giỏi  

thành phố cấp THCS năm 

2024-2025 (Mỹ thuật)  

6 Đồng Minh Thái 7D1 THCS Vạn Sơn 
Thiếu nhi dẫn chương 

trình cấp TP  

7 
Nguyễn Phạm Bảo 

Anh 
6A3 THCS Vạn Sơn 

Thiếu nhi dẫn chương 

trình cấp TP  

8 Hoàng Quỳnh Anh 8C4 THCS Vạn Sơn 
Giải múa nghệ thuật thiếu 

nhi TP  

9 Bùi Ngọc Diệp 6D1 THCS Hợp Đức 
"Thiếu nhi dẫn chương 

trình" 2024 - 2025  

10 Quách Bảo Ngọc 7A4 THCS Hợp Đức 
"Hội thi Sơn ca" 2023 - 

2024  

11 Phạm Vũ Anh Tuấn 5A3 TH Ngọc Xuyên 
Vẽ tranh Ninh Ba Trung 

Quốc  

12 Lê Thị Ngọc Hạ 4A5 TH Hải Sơn 
Cuộc thi vẽ: Hải Phòng 

trong mắt em.  

VI HỌC SINH ĐẠT GIẢI BA CÁC KỲ THI CẤP THÀNH PHỐ 

1 Trần Bảo An 12A1 THPT Đồ Sơn 
Kỳ thi chọn HSG TP bảng 

B (Toán)  

2 Hoàng Đình Ký 12A1 THPT Đồ Sơn 
Kỳ thi chọn HSG TP bảng 

B (Toán)  

3 Lưu Mạc Bảo Hân 11B9 THPT Đồ Sơn 
Kỳ thi chọn HSG TP bảng 

B (Tiếng Anh)  

4 Vũ Huy Thành 12A1 THPT Đồ Sơn 
Kỳ thi chọn HSG TP bảng 

A (Tiếng Anh)  

5 Vũ Thị Mai Hương 11B1 THPT Đồ Sơn 
Kỳ thi chọn HSG TP bảng 

B (Sinh học)  

6 Phạm Thùy Anh 12A1 THPT Đồ Sơn 
Kỳ thi chọn HSG TP bảng 

B (Lịch sử)  

7 Phạm Thị Ngọc Mai 12A8 THPT Đồ Sơn 
Kỳ thi chọn HSG TP bảng 

B (Lịch sử)  

8 Nguyễn Thị Thơm 12A8 THPT Đồ Sơn 
Kỳ thi chọn HSG TP bảng 

B (lịch sử)  

9 Bùi Đức Minh 11B9 THPT Đồ Sơn 
Kỳ thi chọn HSG TP bảng 

B (Địa lý)  

10 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 
12A9 THPT Đồ Sơn 

Kỳ thi chọn HSG TP bảng 

B (Địa lý)  

11 Phạm Huyền Trang 12A9 THPT Đồ Sơn Kỳ thi chọn HSG TP bảng  
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B (Địa lý)

12 Lưu Công Phú 12A1 THPT Đồ Sơn
Kỳ thi chọn HSG TP bảng

B (Tin học)

13
Hoàng Thị Hương

Giang
12A6 THPT Đồ Sơn

Kỳ thi chọn HSG TP bảng

B (Công nghệ)

14 Đỗ Lan Anh 12A9 THPT Đồ Sơn
Kỳ thi chọn HSG TP bảng

B (GD kiến thưc PL)

15 Lưu Thị Anh Thư 12A7 THPT Đồ Sơn
Kỳ thi chọn HSG TP bảng

B (GD kiến thưc PL)

16 Hoàng Thị Yến 12A9 THPT Đồ Sơn
Kỳ thi chọn HSG TP bảng

B (GD kiến thưc PL)

17
Nguyễn Trần Mai

Hoa
9C1 THCS Hợp Đức

Kỳ thi chọn HSG Thành

phố cấp THCS 2024-2025

(GDCD)

18 Đinh Xuân Phúc 9B
THCS Ngọc

Hải

Kỳ thi chọn HSG Thành

phố cấp THCS 2024-2025

(Lịch sử, Địa lý)

19
Nguyễn Thị Thùy

Linh
9B2 THCS Vạn Sơn

Kỳ thi chọn HSG Thành

phố cấp THCS 2024-2025

(Văn )

20
Vũ Ngọc Minh

Châu
9A

THCS Ngọc

Hải

"Hội thi Sơn ca" 2023 -

2024

21 Lưu Phương Mai 8A
THCS Ngọc

Hải

"Thiếu nhi dẫn chương

trình" 2024 - 2025

22 Bùi Ngọc Diệp 7D2 THCS Vạn Sơn  Cây đàn tuổi thơ

23 Đặng Trường An 7D1 THCS Vạn Sơn
Thuyết trình Tiếng Anh

Thành phố

24 Ngô Bảo Long 8C2 THCS Vạn Sơn
Thi Khoa học kĩ thuật cấp

Thành phố

25 Lương Tiến An 9B1 THCS Vạn Sơn
Thi Khoa học kĩ thuật cấp

Thành phố

26
Hoàng Ngọc Châu

Anh
8B6 THCS Hợp Đức

"Thiếu nhi dẫn chương

trình" 2024 - 2025

27 Bùi Đức Anh 9D4 THCS Hợp Đức
HSG Môn sinh học năm

học 2023-2024

28 Phạm Thu Hằng 6B1 THCS Bàng La
Vẽ tranh theo sách báo về

di sản  của Hải Phòng

29 Vũ Bảo Châu 5A1
Cuộc thi Sơn ca cấp thành

phố năm học 2023-2024

30
Nguyễn Hoàng

Minh Châu
5A1

TH Ngọc

Xuyên

Cuộc thi Karate cấp thành

phố

31
Nguyễn Thị Minh

Châu
5A1

TH Ngọc

Xuyên

Cuộc thi Karate cấp thành

phố

* HỌC SINH ĐỖ THỦ KHOA VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025: 02 HỌC SINH

1 Phạm Nguyễn Hà

Châu

9A1 THCS Vạn Sơn

2 Phạm Tùng Lâm 9A1 THCS Vạn Sơn

TH Hợp Đức



6 
 

  

 

 

* GIÁO VIÊN CÓ HỌC SINH ĐẠT GIẢI NHẤT CÁC KỲ THI CẤP THÀNH PHỐ 

 
STT Họ và tên Trường Cuộc thi tham gia bồi dưỡng 

1 Đỗ Thị Hường THPT Đồ Sơn 
Giải nhất kỳ thi học sinh giỏi 

thành phố cấp THPT bảng B 

2 Lưu Đắc Thắng THCS Vạn Sơn 

HCV môn bơi Hội khỏe phù 

đổng toàn quốc lần thứ X; 

Huy chương vàng Giải bơi 

cứu đuối Thành phố HP hè 

2024 

3 Nguyễn Thị Vân Anh TH Hải Sơn 
Giải Nhất cuộc thi Sơn ca cấp 

thành phố năm học 2023-2024 

4 Đỗ Thị Cúc  TH Ngọc Xuyên  
Giải Nhất cuộc thi Sơn ca cấp 

thành phố năm học 2023-2024 

5 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương 
THCS Ngọc Hải 

Giải Nhất cuộc thi "Thiếu nhi 

dẫn chương trình" 2024 - 

2025 

6 Nguyễn Thị Thu Thùy THCS Hợp Đức 

Giải Nhất cuộc thi "Thiếu nhi 

dẫn chương trình" 2024 - 

2025 
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